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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP  

ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH, QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN 

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ NĂM 2021 

 

Stt 
Địa 

phương 
Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt 

Đánh 

giá 

xếp 

loại  

Lý do đánh giá mức A+ 

1 

Phòng 

Kinh tế 

TP.Biên 

Hòa 

1. QLCN: Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

  

2. QLTM: - Phối hợp tốt trong công tác 

thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu, 

kiểm tra công tác bình ổn giá. 

- Trong công tác quản lý chợ, thương mại 

dịch vụ: Phòng Kinh tế Biên Hòa đã chủ 

động tham mưu UBND thành phố Biên Hòa 

và báo cáo Sở Công Thương các nội dung 

liên quan đến công tác quản lý chợ, TTTM, 

siêu thị trên địa bàn như: 

+ Tham mưu UBND thành phố tổ chức làm 

việc với Tổng Công ty Tín Nghĩa để hoàn trả 

mặt bằng chợ Tân Biên, qua đó hai bên đã ký 

Biên bản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, 

thời điểm chấm dứt việc cho thuê và thuê kể 

từ ngày 02/6/2021. UBND thành phố ban 

hành Văn bản số 7034/UBND-KTNS ngày 

02/6/2021 về thực hiện chấm dứt hợp đồng 

- QLTM: rà soát, cập nhật 

thông tin dự án chợ trên địa bàn 

thành phố Biên Hoà tích hợp 

vào quy hoạch tỉnh trễ hạn so 

với Công văn số 887/SCT-TM 

ngày 25/2/2021 của SCT 

- Chưa thực hiện rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu 

nối vào quốc lộ đối với cửa 

hàng xăng dầu trên địa bàn 

 

KT&QLNL:  Kế hoạch sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả năm 2021;  

-Chính sách hỗ trợ tiền điện cho 

các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 

- Chưa phối hợp rà soát, bổ sung 

hồ sơ phục vụ công tác bàn giao 

công trình điện theo Quyết định 

số 41/2017/QĐ-TTg ngày 

 A 

QLTM:  

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

tiếp theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 

08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết 

liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Phòng 

kinh tế tham mưu UBND thành phố ban hành 

Văn bản số 9308/UBND-KGVX ngày 

10/7/2021, về tổ chức cho tiểu thương xét 

nghiệm COVID-19 và thực hiện nghiêm  các 

công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ và 

Trung tâm thương mại.Để đảm bảo nhu cầu 

lương thực, thực phẩm cho người dân thành 

phố, đã tổ chức kết nối được 251 điểm cung cấp 

hàng hóa nhu cầu thiết yếu tại 30 phường xã 

(gồm: Điểm bán hàng thay thế chợ: 129 điểm, 

05 siêu thị, hệ thống chuỗi bách hóa 

xanh: 47 điểm, Vinmart 49 điểm, Co.opfood: 4 

điểm, 3 tổng Công ty: 17 điểm), đảm bảo hàng 
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thuê mặt bằng chợ Tân Biên trước thời hạn 

+ Rà soát, cập nhật thông tindự án chợ trên 

địa bàn thành phố Biên Hoà tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh. 

+ Lập danh sách, cung cấp thông tin chi tiết 

về Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà 

hàng trên địa bàn phục vụ xây dựng Bản đồ 

chung sống an toàn với dịch Covid-19. 

+ Báo cáo Sở Công thương Đồng Nai kết quả 

thực hiện công tác đấu thầu kinh doanh, khai 

thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố 

Biên Hoà. 

 

3. KHTCTH:  

- Gửi báo cáo định kỳ tình hình CN-TM 

tháng 1,2,4,5, quý I, 6 tháng, 9 tháng đầy đủ, 

trước hạn, báo cáo chất lượng tốt; có cập nhật 

thông tin vào trang CSDL ngành công 

thương. 

- Gửi VB phản hồi VB 2954/SCT-KH của Sở 

đúng hạn 

 

4. KT&QLNL:  

- Báo cáo tình hình phát triển điện mặt trời 

mái nhà;  

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu, Cử cán bộ tham 

gia đầy đủ các buổi thẩm định, khảo sát với 

Thanh tra Sở. Tham gia các đoàn kiểm tra và 

15/9/2017 của Thủ tướng 

 

  TTKC&TVPTCN: Đối với 

Phòng Kinh tế TP. Biên Hòa, 

Phạm vi và đối tượng được hỗ 

trợ chính sách khuyến công chỉ 

áp dụng được ở 01 địa bàn xã 

Long Hưng. Qua khảo sát không 

có cơ sở có nhu cầu đăng ký hỗ 

trợ chính sách trong năm 2021. 

Trong năm 2021, đơn vị chỉ 

phối hợp với phòng Kinh tế TP. 

Biên Hòa trong công tác thực 

hiện chuyên đề khuyến công 

(Ghi hình 01 nghệ nhân ưu tú và 

01 cơ sở trên địa bàn). Vì vậy, 

Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn Phát triển Công nghiệp đánh 

giá đối với Phòng Kinh tế TP. 

Biên Hòa mức Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (A) 

hóa cho khoảng 269.437 hộ/1.119.190 nhân 

khẩu, các hàng hóa cung cấp chủ yếu là: Gạo, 

thịt, cá, các loại, trứng, rau củ quả các loại, mì 

gói.... 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế 

hoạch dự trữ hàng hóa, nhu cầu thiết yếu trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa, triển khai, khảo sát 

và đề nghị các đơn vị siêu thị, TTTM, cơ sở, 

cửa hàng kinh doanh dịch vụ hàng hóa lương 

thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo nguồn cung 

cấp thiết yếu cho người dân trên địa bàn trong 

thời kỳ dịch covid 

- Triển khai nội dung, kế hoạch thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại 

các siêu thị, Trung tâm thương mại, chợ trên địa 

bàn thành phố. Phối hợp Sở Công thương 

triển khai kiểm tra công tác phòng chống dịch 

tại các chợ, siêu thị, nhà hàng trên địa bàn thành 

phố. 

 

Thanh tra:  Báo cáo có chất lượng, trước hạn, 

có kiến nghị hiệu quả,. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền. Nhanh chóng, chủ động xử lý 

công việc. Phối hợp tổ triển khai có hiệu quả 

các điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn trong 

thời gian giãn cách xã hội 

 

XTTM: Phối hợp tốt công tác triển khai xây 

dựng Điểm bán hàng Việt Nam; công tác kết 

nối cung cầu. 
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có đề xuất tốt. 

 

6. XTTM: Chủ động xử lý công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ. Góp ý quy định nội 

dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc 

tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp thực hiện 

chuyên đề khuyến công (Ghi hình 01 nghệ 

nhân ưu tú và 01 cơ sở) 

2 

Phòng 

Kinh tế 

TP.Long 

Khánh 

1. QLCN: Báo cáo gửi kịp thời, đảm bảo 

chất lượng theo yêu cầu, Tham gia góp ý các 

đề án, quy hoạch đúng thời hạn, có chất 

lượng;   

  

2. QLTM: Phối hợp tốt, đúng hạn, đồng thời 

có đề xuất, góp ý các giải pháp cụ thể, có 

hiệu quả vào các chương trình, đề án, kế 

hoạch của Sở”. 

  

3. KHTC-TH:  

- Gửi báo cáo định kỳ tình hình CN-TM 

tháng 1,2,4,5,7,8,10, quý I đầy đủ, trước hạn, 

báo cáo chất lượng tốt; có cập nhật thông tin 

vào trang CSDL ngành công thương 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

QLTM: báo cáo rà soát, cập 

nhật thông tin dự án chợ trên địa 

bàn TP Long Khánh (BC số 

103/BC-PKT ngày 10/5/2021 

của Phòng Kinh tế TP Long 

Khánh, BC số 549/BC-UBND 

ngày 11/5/2021 của UBND TP 

Long Khánh) để tích hợp vào 

quy hoạch tỉnh chậm so với yêu 

cầu của SCT (Cv số 1844/SCT-

TM ngày 16/4/2021), tuy nhiên 

UBND TP Long Khánh đã có 

Cv số 1296/UBND-PPLT ngày 

08/4/2021 gửi Sở Công Thương 

về việc gia hạn thời gian báo 

cáo. Do nội dung liên quan đến 

nhiều ngành của địa phương nên 

việc rà soát, báo cáo của Long 

Khánh cũng như các địa phương 

khác chậm. 

 

A 

1. QLCN:  

- Chủ động thực hiện rà soát, hướng dẫn các cơ 

sở ngành nghề công nghiệp nông thôn có nhu 

cầu đầu tư, cải tiến máy móc, thiết bị lập hỗ sở 

đăng ký hỗ trợ kinh phí đầu tư từ nguồn vốn 

khuyến công. Đăng ký kế hoạch khuyến công 

2021, 2022 các đợt theo yêu cầu của Sở Công 

Thương. 

- Tích cực triển khai việc cấp giấy phép an toàn 

thực phẩm theo phân cấp. Chủ động tham mưu 

việc ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ 

- Phối hợp tốt trong công tác thanh kiểm tra An 

toàn thực phẩm         

 

 QLTM: 

- Báo cáo đúng hạn, đầy đủ, chất lượng đạt 
yêu cầu. 
- Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chương 

trình bình ổn giá năm 2020 – 2021 và phục vụ 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ động xây 

dựng Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn 

giá năm 2020 – 2021 và phục vụ Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố; Kế 
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điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Phối hợp tốt trong công tác 

cung cấp số liệu, thông tin liên quan đến 

ngành. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi 

thẩm định, khảo sát với Thanh tra Sở 

 

6. XTTM: - Chủ động xử lý công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ. 

- Góp ý quy định nội dung chi và mức chi hỗ 

trợ Chương trình xúc tiến thương mại trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp tốt công 

tác cung cấp thông tin tình hình các cơ sở 

CNNT trên địa bàn TP. Long Khánh. 

- Phối hợp tích cực các công tác: Xây dựng 

Chuyên đề khuyến công trên địa bàn Thành 

phố (05 cơ sở); Tham gia viết 01 bài Bản tin. 

 

TTKC&TVPTCN: - Đăng 

ký kế hoạch khuyến công trễ 

hạn 

 

hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá năm 

2021 – 2022, phục vụ Tết Nguyên đán năm 

2022 và ứng phó với các diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

Long Khánh.  

- Xây dựng Kế hoạch Dự trữ hàng hóa thiết yếu 

phục vụ người dân trong thời kỳ dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp và phương án điều tiết phân 

phối hàng hóa trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp tốt; xây dựng Kế hoạch chi tiết, đạt 

chất lượng đối với việc dự trữ hàng hóa phòng, 

chống thiên tai năm 2021 tại địa phương. 

- Phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, cụ thể là treo băng rôn tuyên truyền 

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày 

Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021; chủ 

động kết nối với Công ty Cổ phần Thương mại 

Bách Hóa Xanh v/v hỗ  trợ, kết  nối  tiêu  thụ  

sản phẩm  nông  nghiệp trên  địa  bàn thành phố 

Long Khánh; Phối hợp rà soát Danh mục địa 

điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại 

trên địa bàn năm 2022. 

- Vận động DN tham gia chương trình OCOP 

của tỉnh, kết qủa từ đầu năm 2021 đến nay có 

04 sản phẩm (02 sp của Công ty TNHH Khổ 

qua rừng Hiệp Vân đạt 04 sao, 02 sp của Cơ sở 

Hoa Sen đạt 3 sao) được UBND tỉnh phê duyệt 

kết quả đánh giá, chấm điểm, phân hạng và cấp 

giấy chứng nhận sản phẩm. 
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- Phối hợp tốt, nhiệt tình và kịp thời theo yêu 

cầu của phòng. 

 

TTKC&TVPTCN:  

- Chủ động tham mưu UBND TP Long Khánh 

triển khai công tác bình chọn SP CNNT tiêu 

biểu sớm so với tiến độ 

- Phối hợp tốt, có góp ý các giải pháp cụ thể, có 

hiệu quả vào Kế hoạch Khuyến công 2021. 

- Tích cực rà soát, đăng ký KHKC đạt yêu cầu 

có số lượng và đơn vị thụ hưởng cụ thể. Tham 

gia triển khai các chính sách Khuyến công năm 

2021 về Bình chọn SP CNNT tiêu biểu, Nghệ 

nhân Thợ giỏi, nâng cao năng lực quản lý, hỗ 

trợ Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản 

xuất (Đăng ký Công ty Phú Thịnh thụ hưởng 

chương trình hỗ trợ UBMMTB năm 2021) 

  

XTTM: Phối hợp tốt công tác triển khai xây 

dựng Điểm bán hàng Việt Nam; công tác kết 

nối cung cầu. 

 

KHTCTH: Chủ động theo dõi, thực hiện báo 

cáo định kỳ đầy đủ, trước hạn; có rà soát báo 

cáo khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của 

dịch Covid và đề xuất tháo gỡ; Thường xuyên 

cập nhật thông tin lên trang CSDL ngành Công 

Thương 

 

3 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

H.Vĩnh 

Cửu 

1. QLCN:  Thường xuyên chủ động cập nhật 

tình hình khó khăn, vướng mắc về cụm công 

nghiệp. Đề xuất xử lý kịp thời 

  

2. QLTM:  

QLTM: - Báo cáo rà soát, cập 

nhật thông tin dự án chợ trên địa 

bàn chậm; Báo cáo thực hiện 

QR code chậm; Báo cáo chợ 

vùng xanh chậm; Báo cáo công 

A 

1. QLCN:  - Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu 

được quy hoạch 06 CCN, UBND huyện đã tích 

cực triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về CCN theo đúng tiến độ và nhiệm vụ được 

phân công. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã 

chủ động đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, 



6 

 

 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 

bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu;Báo 

cáo về phương án cung ứng hàng hóa nhằm 

bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu 

để ứng phó diễn biến mới của dịch bệnh 

Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Báo cáo 

triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền 

của người tiêu dùng trên địa bàn huyện Vĩnh 

Cửu. 

- Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh doanh khí. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương 

trình bình ổn giá năm 2020 – 2021 và phục 

vụ Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn huyện 

Trảng Bom;  

- Phối hợp tốt; xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

đạt chất lượng đối với việc dự trữ hàng hóa 

phòng, chống thiên tai năm 2021 tại địa 

phương. 

- Xây dựng Kế hoạch Dự trữ hàng hóa thiết 

yếu phục vụ người dân trong thời kỳ dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp và phương án 

điều tiết phân phối hàng hóa trên địa bàn. 

- Báo cáo, góp ý quy chế đấu thầu chợ. 

  

3. KHTC-TH: - Gửi báo cáo định kỳ tình 

hình CN-TM tháng 1,2,4,5,10, quý I, 6 tháng, 

9 tháng đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất 

lượng tốt; có cập nhật thông tin vào trang 

CSDL ngành công thương. 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

tác đấu thầu kinh doanh, khai 

thác và quản lý chợ trên địa bàn 

chậm; Báo cáo tình hình chợ 

ngưng hoạt động hàng ngày 

chậm 

- Không thực hiện góp ý hướng 

dẫn tạm thời đánh giá hoạt động 

an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ 

truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai đối với cấp độ dịch 1, 

2, 3 

 

KT&QLNL- Gửi chậm báo cáo 

đánh giá tiêu chí số 4 – điện 

nông thôn xã Thạnh Phú sau 05 

năm công nhận đạt. 

- Chưa phối hợp rà soát, bổ sung 

hồ sơ phục vụ công tác bàn giao 

công trình điện theo Quyết định 

số 41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng.  

 

KHTC-TH: Chưa gửi báo cáo 

tháng 7,8 

 

- TTKC&TVPTCN: Đăng ký 

kế hoạch khuyến công trễ hạn 

- Không triển khai thực hiện các 

nội dung đăng ký sản phẩm 

CNNT tiêu biêu, Thợ giỏi, năng 

cao năng lực quản lý, nhưng 

không thực hiện 

vướng mắc cho chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 

CCN, cụ thể: 

- Dự án CCN Thiện Tân đã được UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư số 3737/QĐ-

UBND ngày 24/10/2017. Cụm công nghiệp 

Thiện Tân do Công ty CP Đầu tư Đại Vĩnh Phát 

làm chủ đầu tư, Dự án có tổng cộng 68 hộ/48,82 

ha với tổng kinh phí 63,2 tỷ đồng đã phê duyệt 

phương án bồi thường. Trong đó: Đã nhận tiền 

và bàn giao mặt bằng 62 hộ/41,49 ha (đạt tỷ lệ 

85% so với tổng diện tích thu hồi) với số tiền 

56,9 tỷ đồng. Còn lại 06 hộ/4,70 ha đến nay 

chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Hội 

đồng bồi thường đã thực hiện các thủ tục có liên 

quan, đồng thời đã hoàn tất xây dựng dự thảo 

Quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và 

bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự 

án. 

- Tích cực triển khai việc cấp giấy phép an toàn 

thực phẩm theo phân cấp. Chủ động tham mưu 

việc ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ 
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4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu. Tham gia các 

đoàn kiểm tra đầy đủ. 

 

6. XTTM: Chủ động xử lý công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ. Góp ý quy định nội 

dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc 

tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp tốt trong 

công tác thẩm định đề án Ứng dụng MMTB.  

- Tham gia viết 01 bài bản tin 

 

4 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

H.Thống 

Nhất 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

 

2. QLTM: + Báo cáo tình hình công nghiệp 

thương mại, công tác quản lý chợ, quản lý 

bán hàng đa cấp, bình ổn giá, tình hình giải 

quyết tụ điểm kinh doanh tự phát và chợ hoạt 

động không hiệu quả hoặc không hoạt động 

đầy đủ theo đúng yêu cầu, có đề xuất, kiến 

nghị giải pháp cụ thể. 

+ Phối hợp tốt trong công tác triển khai hội 

nghị, họp, tập huấn và kiểm tra công tác 

BOG dịp cuối năm 

+ Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi thẩm 

QLTM: chưa chủ động trong 

việc hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá 

tiêu chí 7 – cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn trong bộ tiêu chí 

nông thôn mới khi có nhu cầu 

Sở thẩm định.  

 

KHTC-TH: Chưa gửi báo cáo 

tháng 8 

 

 

A 

Thanh tra: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

trong công tác phối hợp các đoàn thanh tra, 

kiểm tra liên ngành; đặc biệt phối hợp tốt trong 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ 

đầu mối Dầu Giây 

 

TTKC&TVPTCN: - Rà soát nhu cầu khuyến 

công và khả năng đáp ứng điều kiện thụ hưởng 

của cơ sở CNNT, đăng ký có số lượng, đơn vị 

thụ hưởng cụ thể. 

- Đăng ký triển khai kế hoạch khuyến công năm 

2021; nhiều nội dung: như Bình chọn SPCNNT, 

Xét tặng NNTG, tổ chức các lớp NCNL quản 
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định, kiểm tra công tác BOG, cung cấp đầy 

đủ các thông tin có liên quan thuộc quản lý 

của phòng. 

+ Triển khai tốt các văn bản về thúc đẩy tiêu 

thụ nông sản, xúc tiến thương mại trong thời 

gian dịch Covid. 

+ Tích hợp công tác phòng chống dịch. 

+ Tham gia phối hợp đầy đủ các đoàn kiểm 

tra liên ngành/ phối hợp với Sở Công 

Thương công tác tại địa bàn huyện. 

+ Phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền 

+ Tích cực tham gia triển khai các hoạt động 

triển khai công tác phòng tránh dịch Covid 

trên địa bàn huyện.  

 

3. KHTC-TH:  

- Gửi báo cáo định kỳ tình hình CN-TM 

tháng 1,2,4,5,7,10, quý I, 6 tháng, 9 tháng 

đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất lượng tốt; có 

cập nhật thông tin vào trang CSDL ngành 

công thương 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu. Phối hợp tốt 

lý, Tuyên truyền hoạt động khuyến công: Xây 

dựng chuyên đề, tham gia viết bài bản tin; Tổ 

chức Hội thảo; hỗ trợ UDTB. 

- Hỗ trợ Trung tâm KC&TVCN rà soát tình 

hình hoạt động cơ sở CNNT có SP được công 

nhận SP CNNT tiêu biểu từ năm 2010 đến năm 

2020.  

 

KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát triển điện 

mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm tiền điện và một 

số nội dung yêu cầu báo cáo đột xuất của phòng 

KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư điện 

nông thôn 

 



9 

 

 

trong công tác thanh, kiểm tra, Cử cán bộ 

tham gia đầy đủ. 

 

6. XTTM: Triển khai Kế hoạch kịp thời, 

đúng tiến độ theo chức năng nhiệm vụ. Chủ 

động xử lý công việc theo chức năng, nhiệm 

vụ.  

Góp ý quy định nội dung chi và mức chi hỗ 

trợ Chương trình xúc tiến thương mại trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Đăng ký triển khai 

kế hoạch khuyến công năm 2021 với nhiều 

nội dung: như Bình chọn SPCNNT, Xét tặng 

NNTG, tổ chức các lớp NCNL quản lý, 

Tuyên truyền hoạt động khuyến công: Xây 

dựng chuyên đề, tham gia viết bài bản tin; Tổ 

chức Hội thảo; hỗ trợ UDTB. 

- Đăng ký đề án hỗ trợ UDTB có đơn vị thụ 

hưởng cụ thể, hồ sơ có tính khả thi cao. 

 

5 

Phòng 

Kinh tế 

H.Trảng 

Bom 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

  

2. QLTM: - Báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình bình ổn giá một số mặt hàng 

thiết yếu;Báo cáo về phương án cung ứng 

hàng hóa nhằm bảo đảm nguồn cung các mặt 

hàng thiết yếu để ứng phó diễn biến mới của 

dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. 

Báo cáo triển khai hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng trên địa bàn 

huyện Trảng Bom. 

- Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện Nghị 

QLTM: - Báo cáo rà soát, cập 

nhật thông tin dự án chợ trên địa 

bàn chậm; Báo cáo thực hiện 

QR code chậm; Báo cáo chợ 

vùng xanh chậm; Báo cáo công 

tác đấu thầu kinh doanh, khai 

thác và quản lý chợ trên địa bàn 

chậm; Báo cáo tình hình chợ 

ngưng hoạt động hàng ngày 

chậm 

- Không thực hiện góp ý hướng 

dẫn tạm thời đánh giá hoạt động 

A 

1. QLCN:  - Tích cực triển khai việc cấp giấy 

phép an toàn thực phẩm theo phân cấp. Chủ 

động tham mưu việc ký cam kết đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 

- Phối hợp tốt trong công tác thanh kiểm tra An 

toàn thực phẩm 

- Chủ động rà soát, đăng ký kế hoạch khuyến 

công năm 2021, dự kiến hỗ trợ 01 cơ sở Công 

nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị, 02 

cơ sở xây dựng nhãn hiệu, Bình chọn 02 SP 

CNNT TB, xét tặng 20 thợ giỏi. 
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định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh doanh khí. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình 

bình ổn giá năm 2020 – 2021 và phục vụ Tết 

Nguyên đán 2022 trên địa bàn huyện Trảng 

Bom;  

- Phối hợp tốt; xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

đạt chất lượng đối với việc dự trữ hàng hóa 

phòng, chống thiên tai năm 2021 tại địa 

phương. 

- Xây dựng Kế hoạch Dự trữ hàng hóa thiết 

yếu phục vụ người dân trong thời kỳ dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp và phương án 

điều tiết phân phối hàng hóa trên địa bàn. 

- Báo cáo, góp ý quy chế đấu thầu chợ. 

 

  

3. KHTC-TH: Gửi báo cáo định kỳ tình hình 

CN-TM quý I, tháng 4,5,7 trước hạn, báo cáo 

chất lượng tốt. 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu; Phối hợp tốt 

trong công tác thanh, kiểm tra 

an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ 

truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai đối với cấp độ dịch 1, 

2, 3 

 

KT&QLNL: - Chưa phối hợp 

rà soát, bổ sung hồ sơ phục vụ 

công tác bàn giao công trình 

điện theo Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng. 

 

 

KHTC-TH- Gửi báo cáo tháng 

1,2,8,10, 9 tháng trễ hạn 

- Thực hiện cập nhật thông tin 

vào trang CSDL ngành công 

thương còn chậm. 

 

 

 

TTKC&TVPTCN: Tổ trưởng 

– lãnh đạo phong KT làm đầu 

mối triển khai nhiệm vụ 
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6. XTTM: Triển khai Kế hoạch kịp thời, 

đúng tiến độ có góp ý Chương trình xúc tiến 

thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Đăng ký Kế hoạch 

Khuyến công năm 2021 và Kế hoạch Khuyến 

công năm 2022 đúng hạn 

- Phối hợp tốt trong trong công tác tuyên 

truyền. Liên hệ cơ sở, phối hợp ghi hình thực 

hiện 02 chuyên đề KC. 

- Phối hợp triển khai thực hiện đề án hỗ trợ 

02 UDTB, bình chọn sản phẩm cấp tỉnh năm 

2021 (01 SP), xét tặng Danh hiệu Thợ giỏi 

(10 cá nhân). 

- Phối hợp hướng dẫn hồ sơ bình chọn SP 

CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, kết quả 01 sản 

phẩm đã được công nhận 

 

6 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

H.Định 

Quán 

1. 1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

 

2. QLTM: - Xây dựng Kế hoạch thực hiện 

chương trình bình ổn giá năm 2020 – 2021 

và phục vụ Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn 

huyện. 

- Phối hợp tốt; xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

đạt chất lượng đối với việc dự trữ hàng hóa 

phòng, chống thiên tai năm 2021 tại địa 

phương. 

- Xây dựng Kế hoạch Dự trữ hàng hóa thiết 

yếu phục vụ người dân trong thời kỳ dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp và phương án 

điều tiết phân phối hàng hóa trên địa bàn. 

- Báo cáo, góp ý quy chế đấu thầu chợ. 

QLTM: - Chưa báo cáo tình 

hình cung – cầu trên địa bàn 

huyện hàng ngày theo yêu cầu 

của Bộ Công Thương (công văn 

số 3897/SCT-TM ngày 

23/7/2021 của Sở Công 

Thương). 

- Chưa báo cáo rà soát nhu cầu, 

nguồn cung hàng hoá thiết yếu, 

lương thực thực phẩm trong tình 

huống khẩn cấp dịch bệnh 

Covid-19 (4649/SCT-TM ngày 

30/8/2021). 

- Chưa báo cáo v/v tăng cường 

công tác phòng chống dịch và 

chuẩn bị hàng hóa thiết yếu 

A 

QLTM: - Xây dựng Kế hoạch thực hiện 

chương trình bình ổn giá năm 2020 – 2021 và 

phục vụ Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn 

huyện. 

- Phối hợp tốt; xây dựng Kế hoạch chi tiết, đạt 

chất lượng đối với việc dự trữ hàng hóa phòng, 

chống thiên tai năm 2021 tại địa phương. 

- Xây dựng Kế hoạch Dự trữ hàng hóa thiết yếu 

phục vụ người dân trong thời kỳ dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp và phương án điều tiết phân 

phối hàng hóa trên địa bàn. 

- Báo cáo, góp ý quy chế đấu thầu chợ. 

 

KT& QLNL: - Báo cáo tình hình phát triển 

điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm tiền điện 

và một số nội dung yêu cầu báo cáo đột xuất 
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3. KHTC-TH: Gửi báo cáo định kỳ tình hình 

CN-TM tháng 1,2,4,7 quý I trước hạn, báo 

cáo chất lượng tốt; có cập nhật thông tin vào 

trang CSDL ngành công thương 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Phối hợp tốt trong công tác 

thanh, kiểm tra,. Cử cán bộ tham gia đầy đủ 

 

6. Có đề xuất góp ý cụ thể quy định nội dung 

chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc tiến 

thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp tốt trong 

trong công tác tuyên truyền. Liên hệ cơ sở, 

phối hợp ghi hình thực hiện 02 chuyên đề 

KC. Tham gia viết 01 bài bản tin 

- Phối hợp triển khai thực hiện đề án bình 

chọn sản phẩm cấp tỉnh năm 2021 (02 SP), 

xét tặng Danh hiệu Thợ giỏi (10 cá nhân). 

 

phục vụ người dân trước diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19. (2671/SCT-TM ngày 

31/5/2021). 

- Các nội dung góp ý chậm so 

với thời gian yêu cầu. 

 

KT&QLNL: Chưa phối hợp rà 

soát, bổ sung hồ sơ phục vụ 

công tác bàn giao công trình 

điện theo Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng. 

 

KHTC-TH 
Gửi báo cáo tháng 5,8,10, 9 

tháng trễ hạn. 

 

XTTM: Phối hợp tốt công tác 

triển khai xây dựng Điểm bán 

hàng Việt Nam; cong tác kết nối 

cung cầu. 

 

 

 

 

 

của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư điện 

nông thôn 

 

TTKC&TVPTCN: - Tích cực trong công 

tác phối hợp cung cấp số liệu phục vụ lập Dự án 

đầu tư công trình Thác Mai, huyện Định Quán. 

Hiện nay Dự án đã trình UBND Tỉnh phê duyệt. 

Hiện chủ đầu tư đang triển khai thực hiện mời 

thầu công trình. 

- Rà soát nhu cầu khuyến công và khả năng đáp 

ứng điều kiện thụ hưởng của cơ sở CNNT, đăng 

ký có số lượng, đơn vị thụ hưởng cụ thể. 

- Phối hợp tích cực trong công tác hướng dẫn hồ 

sơ bình chọn SP CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, 

kết quả 01 sản phẩm đã được công nhận 

7 
Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

 

QLTM:  

Chưa báo cáo tình hình cung – 

cầu trên địa bàn huyện hàng 

A QLTM: Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Tân Phú 

đã phối hợp tốt trong công tác việc báo cáo các 
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H.Tân 

Phú 

  

2. QLTM: - Báo cáo kết quả thực hiện 

chương trình bình ổn giá một số mặt hàng 

thiết yếu; Báo cáo về phương án cung ứng 

hàng hóa nhằm bảo đảm nguồn cung các mặt 

hàng thiết yếu để ứng phó diễn biến mới của 

dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. 

Báo cáo triển khai hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng trên địa bàn 

huyện. 

- Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh doanh khí. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình 

bình ổn giá năm 2020 – 2021 và phục vụ Tết 

Nguyên đán 2022 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp tốt; xây dựng Kế hoạch chi tiết, 

đạt chất lượng đối với việc dự trữ hàng hóa 

phòng, chống thiên tai năm 2021 tại địa 

phương. 

- Xây dựng Kế hoạch Dự trữ hàng hóa thiết 

yếu phục vụ người dân trong thời kỳ dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp và phương án 

điều tiết phân phối hàng hóa trên địa bàn. 

- Báo cáo, góp ý quy chế đấu thầu chợ. 

 

 3. KHTC-TH: Gửi báo cáo định kỳ tình 

hình CN-TM TM tháng 1,2,4,5,7,8,10, quý I, 

6 tháng đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất 

lượng tốt; có cập nhật thông tin vào trang 

CSDL ngành công thương 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

ngày theo yêu cầu của Bộ Công 

Thương (công văn số 

3897/SCT-TM ngày 23/7/2021 

của Sở Công  Thương). 

Không tham gia cuộc họp Dự án 

truy xuất nguồn gốc theo Giấy 

mời số 143/GM-SCT ngày 

26/10/2021 của Sở Công 

Thương.  

 

 

KT&QLNL: Chưa phối hợp rà 

soát, bổ sung hồ sơ phục vụ 

công tác bàn giao công trình 

điện theo Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng. 

 

 

KHTC-TH: Chưa gửi báo cáo 9 

tháng 

 

- TTKC&TVPTCN: Đăng ký 

kế hoạch Khuyến công năm 

2021 và năm 2022 trễ. 

- Nội dung đăng ký kế hoạch 

khuyến công sơ sài không bám 

sát Chương trình Khuyến công. 

- Không triển khai công tác bình 

chọn SPCNNT tiêu biểu 

 

 

  

nội dung liên quan đến lĩnh vực thương mại bao 

gồm báo cáo tình hình kinh tế xã hội định kỳ, 

Báo cáo công tác quản lý chợ trên địa bàn đầy 

đủ, báo cáo việc thực hiện các chương trình, đề 

án của Sở, báo cáo việc cấp giấy phép bán lẻ 

gas, thuốc lá theo phân cấp tại địa phương cũng 

như các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; phối 

hợp tốt trong việc tham gia các đoàn kiểm tra, 

thẩm định của Sở tổ chức liên quan như thẩm 

định xăng dầu, LPG; Tham gia, phối hợp tốt 

trong công tác quản lý các chương trình hội 

thảo, hội chợ triễn lãm tại địa phương, Phối hợp 

tốt trong công tác bình ổn giá, tuyên truyền 

CVĐ NVNUTDHVN, phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh.  

 

KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát triển điện 

mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm tiền điện và một 

số nội dung yêu cầu báo cáo đột xuất của phòng 

KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư điện 

nông thôn 

 

 

XTTM: Phối hợp tốt công tác triển khai xây 

dựng Điểm bán hàng Việt Nam; công tác kết 

nối cung cầu. 
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4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Cử cán bộ tham gia phối hợp 

trong công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ 

đúng thành phần.  

 

6. XTTM: Công tác phối hợp tốt. Triển khai 

Kế hoạch kịp thời, đúng tiến độ. 

- Góp ý quy định nội dung chi và mức chi hỗ 

trợ Chương trình xúc tiến thương mại trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp thực hiện 

tốt trong triển khai xét tặng danh hiệu nghệ 

nhân thợ giỏi (14 cá nhân xét tặng danh hiệu 

thợ giỏi), tổ chức 01 Hội thảo. 

- Phối hợp tốt trong công tác xây dựng 

chuyên đề khuyến công. Tham gia viết 01 bài 

bản tin. 

 

8 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

H.Xuân 

Lộc 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

  

2. QLTM: + Báo cáo công tác quản lý chợ 

trên địa bàn đầy đủ, đúng thời hạn.  

+ Tham gia phối hợp đầy đủ các đoàn kiểm 

tra liên ngành/ phối hợp với Sở Công 

Thương công tác tại địa bàn huyện. 

- QLTM: chưa chủ động trong 

việc hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá 

tiêu chí 7 – cơ sở hạ tầng thương 

mại nông thôn trong bộ tiêu chí 

nông thôn mới khi có nhu cầu 

Sở thẩm định.  

 

KT&QLNL- Chưa phối hợp rà 

A 

QLCN: Theo dõi rà soát Cụm công nghiệp đáp 

ứng điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của 

HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đăng ký hỗ trợ 

cho Chủ đầu tư dự án hạ tầng Cụm công nghiệp 

Xuân Hưng (Công ty TNHH Hồng Hà) thuộc 
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+ Phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, 

hỗ trợ ứng phó chống dịch bênh Covid-19. 

+ Góp ý các chương trình, Kế hoạch, dự thảo 

văn bản của ngành Công thương đúng thời 

gian, tham gia đầy đủ cuộc họp có liên quan 

được Sở Công Thương mời. 

 

  

3. KHTC-TH: Gửi báo cáo định kỳ tình hình 

CN-TM tháng 1,2,4,5,8,10, quý I, 6 tháng, 9 

tháng đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất lượng 

tốt; có cập nhật thông tin vào trang CSDL 

ngành công thương. 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu. Phối hợp tốt 

trong công tác thanh, kiểm tra, 

 

6. XTTM: Chủ động xử lý công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ. Góp ý quy định nội 

dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc 

tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

soát, bổ sung hồ sơ phục vụ 

công tác bàn giao công trình 

điện theo Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng 

 

 

 

 TTKC&TVPTCN: - Đăng ký 

Kế hoạch Khuyến công 2021 và 

Kế hoạch Khuyến công 2022 trễ 

hạn. 

- Thủ tục thay đổi thành viên 

cộng tác viên chậm. 

- Tổ trưởng – Lãnh đạo P 

KT&HT không triển khai nhiệm 

vụ CTV KC, không thực hiện 

báo cáo định kỳ (Quý I, II, III) 

trường hợp hỗ trợ 15 tỷ đồng theo quy định tại 

điểm b, khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND. 

Hướng dẫn Chủ đầu tư dự án hạ tầng Cụm công 

nghiệp Xuân Hưng (Công ty TNHH Hồng Hà) 

lập hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách hỗ trợ 

được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 

11/2021/NQ-HĐND. 

Phối hợp thẩm định, khảo sát thực tế hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ CCN Xuân Hưng theo Nghị quyết 

11/2021/NQ-HĐND 

 

KHTCTH: Chủ động theo dõi, thực hiện báo 

cáo định kỳ đầy đủ, trước hạn; có rà soát báo 

cáo khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của 

dịch Covid và đề xuất tháo gỡ; Thường xuyên 

cập nhật thông tin lên trang CSDL ngành Công 

Thương 

 

- QLTM: Định kỳ Báo cáo về tình hình cung 

cấp, tiêu thụ các hàng hóa thiết yếu, giao thông, 

lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn huyện Xuân Lộc trong thời gian áp 

dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 

để phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp tốt trong công tác việc báo cáo các 

nội dung liên quan đến lĩnh vực thương mại. 

 

KT&QLNL: Báo cáo tình hình phát triển điện 

mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm tiền điện và một 

số nội dung yêu cầu báo cáo đột xuất của phòng 

KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư điện 

nông thôn 
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7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp tốt trong 

công tác khảo sát triển khai đề án xét tặng 

Thợ giỏi (6 cá nhân), bình chọn SP CNNT 

tiêu biểu (01 sản phẩm) 

- Phối hợp tốt trong công tác xây dựng 

chuyên đề khuyến công. (Liên hệ ghi hình 02 

cơ sở) 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Phòng 

Kinh tế - 

Hạ tầng 

H.Cẩm 

Mỹ 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

  

2. QLTM: + Phối hợp tốt trong công tác 

thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu, 

kiểm tra công tác bình ổn giá. 

+ Tham gia phối hợp đầy đủ các đoàn kiểm 

tra liên ngành/ phối hợp với Sở Công 

Thương công tác tại địa bàn huyện. 

+ Phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, 

thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cụ thể là treo 

băng rôn tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu 

quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt 

Nam 20/4 năm 2021. 

+ Vận động DN tham gia chương trình 

OCOP của tỉnh, kết qủa trong 06 tháng đầu 

năm có 02 sản phẩm của Công ty TNHH 

XNK TM Toàn Thắng- huyện Cẩm Mỹ được 

UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, chấm 

điểm, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản 

phẩm tham gia chương trình mỗi xã 01 sản 

phẩm tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2021, cụ thể 

là sp: sầu riêng đông lạnh hút chân không (4 

sao) và sầu riêng đông lạnh đóng hộp (3 sao). 

QLTM:+ Báo cáo rà soát, cập 

nhật thông tin dự án chợ trên địa 

bàn huyện (BC số 3792 ngày 

21/5/2021 của huyện) để tích 

hợp vào quy hoạch tỉnh chậm 01 

ngày so với yêu cầu của SCT 

(Cv số 2242/SCT-TM ngày 

11/5/2021).  

+ Báo cáo chưa nêu được kết 

quả cụ thể việc thực hiện triển 

khai ứng dụng khai báo y tế điện 

tử và đăng ký mã QR Code phục 

vụ công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại cơ sở kinh doanh 

trên địa bàn quản lý 

+ Không có văn bản rà soát, góp 

ý đối với Danh mục địa điểm tổ 

chức Hội chợ, triển lãm thương 

mại trên địa bàn năm 2022. 

+ Chưa tham mưu UBND huyện 

ban hành Kế hoạch triển khai 

Chương trình phát triển các hoạt 

động bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng giai đoạn 2021 – 

2025. 

 

A+ 

QLCN:  Theo dõi, đẩy nhanh tiến độ công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Long 

Giao (CV 5128/UBND-TNMT ngày 02/7/2021 

của UBND huyện Cẩm Mỹ), giao Trung tâm 

phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định.  

 

KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát triển điện 

mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm tiền điện và một 

số nội dung yêu cầu báo cáo đột xuất của phòng 

KT&QLNL. 

1. - Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn 

kế hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

 

KHTC-TH:. Chủ động rà soát, báo cáo khó 

khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid 

và đề xuất tháo gỡ; Thường xuyên cập nhật 

thông tin lên trang CSDL ngành Công Thương  

 

Thanh tra:  Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

trong công tác phối hợp các đoàn thanh tra, 

kiểm tra liên ngành. 

 

TTKC&TVPTCN: Chủ động rà soát bổ sung 

kế hoạch KC 2021 đối với nội dung hỗ trợ Ứng 
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3. KHTC-TH: - Gửi báo cáo định kỳ tình 

hình CN-TM tháng 1,2,4,5,7,8, quý I, 6 tháng 

đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất lượng tốt; có 

cập nhật thông tin vào trang CSDL ngành 

công thương. 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu. Cử cán bộ tham 

gia đầy đủ. 

 

6. XTTM: Chủ động xử lý công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ. Góp ý quy định nội 

dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc 

tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Đăng ký kế hoạch 

khuyến công đúng hạn. 

- Phối hợp triển khai thực hiện đề án xét tặng 

Danh hiện Thợ giỏi (8 cá nhân). 

- Phối hợp tốt trong công tác xây dựng 03 

chuyên đề khuyến công, tổ chức hội thảo. 

 

KT&QLNL: Chưa phối hợp rà 

soát, bổ sung hồ sơ phục vụ 

công tác bàn giao công trình 

điện theo Quyết định số 

41/2017/QĐ-TTg ngày 

15/9/2017 của Thủ tướng  

 

KHTC-TH:. Chưa gửi báo cáo 9 

tháng; gửi báo cáo tháng 10 trễ 

hạn  

 

TTKC&TVPTCN: Đăng ký 

Đăng ký kế hoạch khuyến công 

năm 2022  trễ hạn. 

- Không phối hợp trong công tác 

thực hiện viết bản tin khuyến 

công, bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu  

 

  

dụng MMTB tiên tiến cho 01 cơ sở. 
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10 

Phòng 

Kinh tế 

H.Long 

Thành 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

 

 2. QLTM: + Báo cáo tình hình công nghiệp 

thương mại, công tác quản lý chợ, quản lý 

bán hàng đa cấp, bình ổn giá, tình hình giải 

quyết tụ điểm kinh doanh tự phát và chợ hoạt 

động không hiệu quả hoặc không hoạt động 

đầy đủ theo đúng yêu cầu, có đề xuất, kiến 

nghị giải pháp cụ thể. 

+ Phối hợp tốt trong công tác thẩm định điều 

kiện kinh doanh xăng dầu, kiểm tra công tác 

BOG dịp cuối năm 

+ Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi thẩm 

định, kiểm tra công tác BOG, cung cấp đầy 

đủ các thông tin có liên quan thuộc quản lý 

của phòng. 

+ Triển khai tốt các văn bản về thúc đẩy tiêu 

thụ nông sản, xúc tiến thương mại trong thời 

gian dịch Covid. 

+ Tham gia phối hợp đầy đủ các đoàn kiểm 

tra liên ngành/ phối hợp với Sở Công 

Thương công tác tại địa bàn huyện. 

+ Phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, 

thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

+ Tham gia các lớp tập huấn TMĐT, OCOP 

trực tuyến. 

+ Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin cấp 

phép các lĩnh vực được phân cấp về huyện 

trên cơ sở dữ liệu ngành công thương.  

 

+ Tích cực theo dõi tình hình thị trường, 

 A+ 

QLTM: Phòng Kinh tế huyện Long Thành đã 

phối hợp tốt trong công tác việc báo cáo các nội 

dung liên quan đến lĩnh vực thương mại bao 

gồm báo cáo tình hình kinh tế xã hội định kỳ, 

Báo cáo công tác quản lý chợ trên địa bàn đầy 

đủ, báo cáo việc thực hiện các chương trình, đề 

án của Sở, báo cáo việc cấp giấy phép bán lẻ 

gas, thuốc lá theo phân cấp tại địa phương cũng 

như các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; phối 

hợp tốt trong việc tham gia các đoàn kiểm tra, 

thẩm định của Sở tổ chức liên quan như thẩm 

định xăng dầu, LPG; Tham gia, phối hợp tốt 

trong công tác quản lý các chương trình hội 

thảo, hội chợ triễn lãm tại địa phương, Phối hợp 

tốt trong công tác bình ổn giá, tuyên truyền 

CVĐ NVNUTDHVN, phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh. Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin 

cấp phép các lĩnh vực được phân cấp về huyện 

trên cơ sở dữ liệu ngành công thương.  

 

KHTC-TH: Chủ động theo dõi, thực hiện báo 

cáo định kỳ đầy đủ, trước hạn; có rà soát báo 

cáo khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của 

dịch Covid và đề xuất tháo gỡ; Thường xuyên 

cập nhật thông tin lên trang CSDL ngành Công 

Thương 

 

Thanh tra:  Báo cáo có chất lượng, trước hạn, 

có kiến nghị hiệu quả. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền. Nhanh chóng, chủ động xử lý 

công việc 
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nguồn cung hàng hoá, tình hình phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn, có báo cáo đầy 

đủ về Sở Công Thương.   

- Những nội dung thực hiện chưa tốt: Công 

tác quản lý, rà soát quy hoạch chưa đảm bảo 

nội dung theo yêu cầu của Sở Công Thương 

tại Công văn số 887/STM-TM ngày 

25/02/2021.  

  

3. KHTC-TH: Gửi báo cáo định kỳ tình hình 

CN-TM đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất 

lượng tốt; có cập nhật thông tin vào trang 

CSDL ngành công thương 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu. Cử cán bộ tham 

gia đầy đủ các buổi thanh tra, kiểm tra liên 

Angành với Thanh tra Sở 

 

6. Chủ động xử lý công việc theo chức năng, 

nhiệm vụ. Triển khai Kế hoạch kịp thời, đúng 

tiến độ. Góp ý quy định nội dung chi và mức 

chi hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại 
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7. TTKC&TVPTCN: - Phối hợp thực hiện 

tốt trong đề án nghệ nhân thợ giỏi, nâng cao 

năng lực quản lý. 

- Phối hợp tốt trong công tác xây dựng 

Chuyên đề khuyến công trên địa bàn. (Liên 

hệ ghi hình 01 cơ sở) 

 

11 

Phòng 

Kinh tế 

H.Nhơn 

Trạch 

1. QLCN:  Thực hiện báo cáo, văn bản góp ý 

đầy đủ 

 

2. QLTM: + Báo cáo tình hình công nghiệp 

thương mại, công tác quản lý chợ, quản lý 

bán hàng đa cấp, bình ổn giá, tình hình giải 

quyết tụ điểm kinh doanh tự phát và chợ hoạt 

động không hiệu quả hoặc không hoạt động 

đầy đủ theo đúng yêu cầu, có đề xuất, kiến 

nghị giải pháp cụ thể. 

+ Phối hợp tốt trong công tác triển khai 

nhiệm vụ liên quan công tác phòng chống 

dịch Covid-19, phòng chống thiên tai.  

+ Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi thẩm 

định, kiểm tra công tác BOG, cung cấp đầy 

đủ các thông tin có liên quan thuộc quản lý 

của phòng. 

+ Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin cấp 

phép các lĩnh vực được phân cấp về huyện 

trên cơ sở dữ liệu ngành công thương. 

+ Tích cực theo dõi tình hình thị trường, 

nguồn cung hàng hoá, tình hình phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn, có báo cáo đầy 

đủ về Sở Công Thương.   

+ Các văn bản góp ý, đóng góp ý kiến có nội 

dung đề xuất, góp ý cụ thể, chi tiết theo lĩnh 

vực quản lý của đơn vị. 

TTKC&TVPTCN: Tổ trưởng 

– lãnh đạo phòng KT&HT làm 

đầu mối triển khai nhiệm vụ 

cộng tác viên không báo cáo kết 

quả định kỳ quý I, II, III 

 

 

 

 

 

 

 

A 

QLTM:Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch đã 

phối hợp tốt trong công tác việc báo cáo các nội 

dung liên quan đến lĩnh vực thương mại bao 

gồm báo cáo tình hình kinh tế xã hội định kỳ, 

Báo cáo công tác quản lý chợ trên địa bàn đầy 

đủ, báo cáo việc thực hiện các chương trình, đề 

án của Sở, báo cáo việc cấp giấy phép bán lẻ 

gas, thuốc lá theo phân cấp tại địa phương cũng 

như các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; phối 

hợp tốt trong việc tham gia các đoàn kiểm tra, 

thẩm định của Sở tổ chức liên quan như thẩm 

định xăng dầu, LPG; Tham gia, phối hợp tốt 

trong công tác quản lý các chương trình hội 

thảo, hội chợ triễn lãm tại địa phương, Phối hợp 

tốt trong công tác bình ổn giá, tuyên truyền 

CVĐ NVNUTDHVN, phòng chống thiên tai, 

dịch bệnh. Tích cực theo dõi tình hình thị 

trường, nguồn cung hàng hoá, tình hình phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn, có báo cáo 

đầy đủ về Sở Công Thương. Các văn bản góp ý, 

đóng góp ý kiến có nội dung đề xuất, góp ý cụ 

thể, chi tiết theo lĩnh vực quản lý của đơn vị. 

Thực hiện cập nhật thông tin cấp phép các lĩnh 

vực được phân cấp về huyện trên cơ sở dữ liệu 

ngành công thương. 
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- Những nội dung thực hiện chưa tốt: Tăng 

cường công tác cập nhật cơ sở dữ liệu ngành.  

  

3. KHTC-TH: - Gửi báo cáo định kỳ tình 

hình CN-TM đầy đủ, trước hạn, báo cáo chất 

lượng tốt; có cập nhật thông tin vào trang 

CSDL ngành công thương 

- Báo cáo theo đề nghị tại VB 2954/SCT-KH 

đúng hạn, đầy đủ nội dung theo đề nghị của 

Sở. 

  

4. KT&QLNL: - Báo cáo tình hình phát 

triển điện mặt trời mái nhà; Báo cáo giảm 

tiền điện và một số nội dung yêu cầu báo cáo 

đột xuất của phòng KT&QLNL. 

- Báo cáo tiến độ đầu tư điện nông thôn kế 

hoạch năm; Báo cáo rà soát đăng ký đầu tư 

điện nông thôn 

  

5. Thanh tra:  Các báo cáo gửi về kịp thời, 

có chất lượng theo yêu cầu. Phối hợp tốt 

trong công tác thanh, kiểm tra, Cử cán bộ 

tham gia đầy đủ 

 

6. XTTM: Công tác phối hợp kịp thời, đúng 

tiến độ, tuyên truyền tốt. Góp ý quy định nội 

dung chi và mức chi hỗ trợ Chương trình xúc 

tiến thương mại 

  

7. TTKC&TVPTCN: - Đăng ký Kế hoạch 

Khuyến công năm 2021 và Kế hoạch Khuyến 

công năm 2022 đúng hạn. Nội dung đăng ký 

khả thi, chất lượng 

- Phối hợp tốt trong công tác khảo sát và triển 

khai đề án UDMMTB (2 cơ sở), Khảo sát 

XTTM: Phối hợp tốt công tác triển khai xây 

dựng Điểm bán hàng Việt Nam; công tác kết 

nối cung cầu. 
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bình chọn SP CNNT tiêu biểu (03 SP), xét 

tặng danh hiệu Thợ giỏi (3 cá nhân) 

- Phối hợp tốt trong công tác xây dựng 

Chuyên đề khuyến công trên địa bàn. (Liên 

hệ ghi hình 03 cơ sở) 

- Phối hợp hướng dẫn hồ sơ bình chọn SP 

CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, kết quả 01 sản 

phẩm đã được công nhận. 

 

          GIÁM ĐỐC 
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